
 

Đơn vị báo cáo:... Biểu số 007-DBTK 

BÁO CÁO DƯ NỢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC KHÔNG PHẢI ​
TỔ CHỨC TÍN DỤNG HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM 

(Tháng……năm……) 

 Đơn vị tính: Triệu VND 

STT Chỉ tiêu 

Dư nợ tín dụng (không bao gồm 
mua, đầu tư trái phiếu doanh 

nghiệp) 

Mua, đầu tư trái phiếu doanh 
nghiệp (không bao gồm trái 

phiếu VAMC) 

Bằng 
VND 

Bằng 
ngoại tệ Tổng Bằng 

VND 
Bằng 

ngoại tệ Tổng 

(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5) (6)=(4)+(5
) 

1 Ngắn hạn            

2 Trung và dài hạn            

3 Tổng cộng (=1+2)            

 

1. Đối tượng áp dụng: Các tổ chức tín dụng (trừ Quỹ tín dụng nhân dân). 

2. Yêu cầu số liệu báo cáo: Trụ sở chính tổ chức tín dụng gửi NHNN thông qua Cục Công nghệ 
thông tin. 

- Số liệu toàn hệ thống; 

- Số liệu từng chi nhánh tổ chức tín dụng trong hệ thống (nếu có). 

3. Đơn vị nhận và duyệt báo cáo: Vụ Dự báo, thống kê; NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố. 

4. Hướng dẫn lập báo cáo: 

- Báo cáo này thống kê số dư tại ngày cuối cùng của kỳ báo cáo.  

- Thống kê theo loại tiền VND và các loại ngoại tệ quy đổi ra VND theo hướng dẫn tại Phần 1 Phụ 
lục 2 Thông tư này. 

- Các tổ chức không phải là tổ chức tín dụng được quy định tại điểm 10 Phần 2 Phụ lục 2 Thông tư 
này. 

- Cột (1) đến cột (3): Thống kê dư nợ tín dụng (không bao gồm mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) 
của tổ chức tín dụng đối với các tổ chức không phải là tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam. 

- Cột (4) đến Cột (6): Thống kê số dư mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp (không bao gồm trái phiếu 
VAMC) đối với các tổ chức không phải là tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam. 

- Cột (3) = Cột (1) + cột (2).  

- Cột (6) = Cột (4) + cột (5). 

- Dòng 3 = Dòng 1 + Dòng 2. 


